
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 07/2022
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1 25203310752  Dương Thị Ngọc  Ánh 25/05/2001 Nghệ An 28TSC4

2 25207103678  Nguyễn Cao Kiều  Duyên 10/10/2001 Đà Nẵng 28TSC4

3 24205215203  Lê Trần Ngọc  Hà 24/06/2000 Quảng Bình 28TSC4

4 24215206460  Trần Công  Hùng 05/10/2000 quảng nam 28TSC4

5 25203302329  Lê Thị Thanh  Hương 01/03/2001 Quảng Trị 28TSC4

6 25203305451  Nguyễn Thị Thảo  Hương 20/03/2001 Quảng Trị 28TSC4

7 25203315853  Nguyễn Nhị Quỳnh  Hương 26/10/2001 Quảng Ngãi 28TSC4

8 25203302144  Cao Ngọc Khánh  Huyền 03/03/2001 Thanh Hóa 28TSC4

9 25202800934  Phan Thị Đức  Huỳnh 22/09/2001 Quảng Ngãi 28TSC4

10 25205108757  Phạm Thị Thùy  Linh 10/08/2001 Bình Định 28TSC4

11 24215211535  Võ Lê Nhật  Nam 29/09/2000 Đà Nẵng 28TSC4

12 25203312962  Nguyễn Thị  Nga 05/01/2001
Thừa Thiên

Huế
28TSC4

13 25207102907  Huỳnh Xuân  Nga 20/08/2001 Quảng Nam 28TSC4

14 25202803299  Ngô Thị Thanh  Ngân 23/02/2001 Quảng Ngãi 28TSC4

15 25203316862  Nguyễn Thị  Ngân 20/04/2001 Lâm Đồng 28TSC4

16 24215206495  Lê Thị Yến  Nhi 11/10/2000 Quảng Trị 28TSC4

17 25203302906  Phan Thị Thục  Nhi 08/02/2001 Quảng Trị 28TSC4

18 25203316809  Trần Thị Nguyệt  Nhi 05/07/2001 Quảng Trị 28TSC4

19 25207103941  Lê Thị Mỹ  Phượng 14/06/2001 Quảng Ngãi 28TSC4

20 24205208412  Nguyễn Như  Quỳnh 21/07/2000 Quảng Trị 28TSC4

21 25205107935  Nguyễn Xuân  Quỳnh 26/07/2001 Bình Định 28TSC4

22 25205107953  Nguyễn Khánh  Quỳnh 26/07/2001 Bình Định 28TSC4

23 24205203716  Nguyễn Lê Hoài  Thanh 22/09/2000
Thừa Thiên

Huế
28TSC4

24 24205206245  Võ Thị Thu  Thanh 07/07/2000 Quảng Trị 28TSC4

25 24215215261  Đoàn Anh  Thông 02/09/2000 Phú Yên 28TSC4

26 25202300251  Phạm Vi  Tính 19/09/2001 Phú Yên 28TSC4

27 25203100191  Phạm Thị Thu  Trâm 11/10/2001 Phú Yên 28TSC4

28 24205216647  Trịnh Thị Minh  Trang 12/11/2000 Đắk Lắk 28TSC4
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29 25202201926  Trương Nữ Huyền  Trang 17/08/2001 Bình Định 28TSC4

30 25217107985  Nguyễn Văn  Trí 20/09/2001 Đà Nẵng 28TSC4

31 25212604403  Trần Thanh  Xuân 01/12/2001 Quảng Nam 28TSC4

32 25207103742  Nguyễn Thị  Xuyến 25/11/2001 Đà Nẵng 28TSC4
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1 25205101619  Nguyễn Thị Lan  Anh 22/07/2000 Gia Lai 28TSC5

2 25207210669  Kiều Phương  Anh 20/07/2001 Hà Tĩnh 28TSC5

3 25202401704  Nguyễn Thị Kim  Chung 24/04/2001 Bình Định 28TSC5

4 25212500109  Nguyễn Văn  Cự 16/01/2000 Hà Tĩnh 28TSC5

5 25207116221  Phan Ngọc  Diệp 30/05/2001 Quảng Nam 28TSC5

6 25207216237  Trần Thị Triệu  Duyên 05/06/2001 Quảng Nam 28TSC5

7 25205111609  Nguyễn Thị Ngọc  Hân 18/11/2001 Bình Định 28TSC5

8 2321315832  Nguyễn Trung  Hiếu 07/07/1999 Đà Nẵng 28TSC5

9 25212403012  Võ Anh  Kỳ 25/05/2001 Gia Lai 28TSC5

10 25207212457  Nguyễn Lâm Nhật  Linh 07/06/2001 Đắk Lắk 28TSC5

11 26204328485
 Nguyễn Ngọc
Khánh

 Linh 22/09/2002 Quảng Trị 28TSC5

12 25212312933  Trần Nhật  Nam 18/09/2001 Gia Lai 28TSC5

13 27217235616  Trương Nhật  Nam 25/10/2003 Đà Nẵng 28TSC5

14 25202416677  Nguyễn Thị Minh  Ngọc 15/10/2001 Quảng Trị 28TSC5

15 24216807791  Đặng Hoàng  Nhật 18/02/1999 Quảng Nam 28TSC5

16 24203205447  Phạm Thị Phương  Nhung 17/01/2000 Quảng Bình 28TSC5

17 25202416213  Phan Tú  Oanh 11/05/2001 Quảng Nam 28TSC5

18 24202808178  Đinh Nhật  Quỳnh 07/08/2000 Đà Nẵng 28TSC5

19 25205102450  Phạm Thị Thuý  Quỳnh 21/01/2001 Gia  Lai 28TSC5

20 25205102536  Hồ Phương  Thanh 03/05/2001 Phú Yên 28TSC5

21 25202405054  Phạm Thị Thu  Thảo 05/09/2001 Quảng Nam 28TSC5

22 25203316880  Nguyễn Thị Phương  Thảo 23/02/2001 Nghệ An 28TSC5

23 25212403021  Nguyễn Hữu  Thịnh 08/09/2001 Gia Lai 28TSC5

24 25207216223  Nguyễn Minh  Thư 17/02/2001 Quảng Nam 28TSC5

25 24206608318  Nguyễn Lê Hoài  Thương 20/04/2000 Phú Yên 28TSC5

26 25207214553  Phạm Thị Hồng  Thủy 04/05/2001 Đắk Lắk 28TSC5

27 25207205202  Nguyễn Thị Thùy  Trang 02/09/2001 Quảng Nam 28TSC5

28 25202115052
 Nguyễn Huỳnh
Diễm

 Trinh 10/06/2001 Bình Định 28TSC5
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29 25205102665  Võ Thị Xuân  Trinh 02/11/2001 Phú Yên 28TSC5

30 25207105176  Nguyễn Thị  Trinh 15/08/2001 Quảng Trị 28TSC5

31 25207116224  Khương Khánh  Vy 18/12/2001 Quảng Nam 28TSC5
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1 25203409484  Trịnh Thị Yến  Phụng 28/02/2001
Thừa Thiên

Huế
28SYC2 CL 26/07/22
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